
                       CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
                   Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 

Báo giá Bàn làm việc Royal                                        www.hoaphat.net 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA Rộn

g 
Sâu 

Ca

o 

I. Bàn lãnh đạo Royal 

1 HRP1890 2.698.000 1800 900 750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm gỗ  

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ) 

 

2 HRP1885Y1  

 

4.182.000 

 

1800 
170

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

chữ nhật có ốp gỗ sơn trang trí ở phía 

dưới, yếm tôn. 

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

3 HRP1890L1Y2 4.332.000 1800 
180

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm tôn.  

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

4 HRP1890L2Y1 4.311.000 1800 
160

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm tôn.  

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

5 
HRP1880C5 

2.236.000 1800 800 750 

Bàn lãnh đạo khung thép tam giác, 

mặt bàn gỗ Melamine, yếm gỗ có nẹp 

nhôm trang trí. 

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1885y1.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890l1y2.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890l2y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hrp1880c5.html
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6 
HRP1800C5 

3.601.000 1800 
200

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép tam giác, 

mặt bàn gỗ Melamine, yếm gỗ có nẹp 

nhôm trang trí. Bàn có tủ phụ đi kèm. 

 

(Giá chưa  bao gồm hộc)  

7 

HR160C1 3.096.000 

1600 
175

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép mặt gỗ 

Melamin. Bàn có tủ phụ đi kèm, yếm 

gỗ. 

 

HR160C1Y1 3.182.000 Yếm tôn 

8 

HR160C2 3.075.000 

1600 
170

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép mặt gỗ 

Melamine, có hộc đi liền, yếm gỗ. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU)  

 

HR160C2Y1 3.236.000 Yếm tôn 

9 HRP1600  1.500.000 1600 850 750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong. Yếm thẳng có nẹp nhôm 

trang trí. Bàn đi cùng tủ phụ  

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ) 

 

II. Bàn nhân viên Royal 

BÀN ROYAL CHÂN THÉP 

1 

HR120SC1  1.016.000 
1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ 

Melamine. Bàn sử dụng yếm tôn 

hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120SC1Y1 1.054.000 

HR120C1  1.097.000 
1200 700 750 

HR120C1Y1 1.118.000 

HR140C1 1.220.000 

1400 700 750 
HR140C1Y1 1.242.000 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hrp1800c5.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hr160c1.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hr160c1y1.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hr160c2.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hr160c2y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr1600.html
http://hoaphat.net/ban-van-phong-hoa-phat-hr120sc1.html
http://hoaphat.net/ban-van-phong-hoa-phat-hr120sc1y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr120c1.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-hoa-phat-hr120c1y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr140c1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr140c1y1.html


                       CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
                   Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 

Báo giá Bàn làm việc Royal                                        www.hoaphat.net 

2 

HR140HLC1 1.838.000 

1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép hộc liền, 

mặt gỗ Melamine. Bàn sử dụng yếm 

tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU)  

 

HR140HLC1Y

1 
1.860.000 

3 

HRL1450C1  2.741.000 

1450 950 507 

Bàn làm việc khung thép mặt bàn 

lượn gỗ Melamine. Bàn sử dụng 

yếm tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

HRL1450C1Y1  2.999.000 

4 

HR120SC2 1.016.000 
1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ 

Melamine. Bàn sử dụng yếm tôn 

hoặc yếm gỗ. 

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120SC2Y1 1.054.000 

HR120C2 1.097.000 
1200 700 750 

HR120C2Y1 1.118.000 

HR140C2 1.220.000 

1400 700 750 
HR140C2Y1 1.242.000 

5 

HR140HLC2 1.838.000 

1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép hộc liền, 

mặt gỗ Melamine. Bàn sử dụng yếm 

tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

HR140HLC2Y

1 
1.860.000 

6 

HR120SC5 1.328.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C5 1.441.000 1200 700 750 

HR140C5 1.537.000 1400 700 750 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr140hlc1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr140hlc1y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr140hlc1y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hrl1450c1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hrl1450c1y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120sc2.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120sc2y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120c2.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120c2y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr140c2.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c2y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc2.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc2y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc2y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hr120sc5.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hr120c5.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hr140c5.html
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7 HR140HLC5 1.903.000 1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

hộc liền mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn trang trí. 

 

 

8 

HR120SC6 1.183.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C6 1.258.000 1200 700 750 

HR140C6 1.355.000 1400 700 750 

9 HR140HLC6 1.838.000 1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

hộc liền mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn trang trí. 

 

 

10 

HR120SC7 860.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép ống Oval 

mặt gỗ Melamine.   

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C7 994.000 1200 700 750 

HR140C7 1.107.000 1400 700 750 

11 

HR120SC7Y1 994.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép ống Oval 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C7Y1 1.107.000 1200 700 750 

HR140C7Y1 1.274.000 1400 700 750 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hoa-phat-hr140hlc5.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hoa-phat-hr120sc6.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120c6.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c6.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hoa-phat-hr140hlc6.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120sc7.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120c7.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c7.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-hr120sc7y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120c7y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c7y1.html
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12 HR120SC8 887.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép được tóp 

một đầu, mặt gỗ Melamine. Bàn 

không yếm 

 

13 HR120C8 994.000 1200 700 750 

14 HR140C8 1.107.000 1400 700 750 

15 HR120SC8Y1 994.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép được tóp 

một đầu, mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn đột lỗ trang trí. 

 

16 HR120C8Y1 1.107.000 1200 700 750 

17 HR140C8Y1 1.274.000 1400 700 750 

18 HR140HLC8 1.715.000 1400 700 750 
Bàn làm việc chân tóp có hộc liền. 

Bàn không yếm  

 

19 
HR140HLC8Y

1 
1.828.000 1400 700 750 

Bàn làm việc chân tóp có hộc liền. 

Bàn có yếm tôn đột lỗ trang trí. 

 

20 HR120SC9 742.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép hộp chữa 

nhật 20x40, sơn tĩnh điện, mặt 

Melamine 

 

21 HR120C9 957.000 1200 700 750 

22 HR140SC9 849.000 1400 600 750 

23 HR140C9 1.064.000 1400 700 750 

24 HR160SC9 957.000 1600 600 750 

25 HR160C9 1.172.000 1600 700 750 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120sc8.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120c8.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c8.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120sc8y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr120c8y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140c8y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc8.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc8y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-royal-hr140hlc8y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr120sc9.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr120c9.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr140sc9.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr140c9.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr160sc9.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-chan-sat-hr160c9.html
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DÒNG SẢN PHẨM CHÂN GỖ 

1 

HR120S 919.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm  gỗ 

chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox. 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU) 

 

HR120 973.000 1200 700 750 

HR140 1.107.000 1400 700 750 

HR160 1.295.000 1600 800 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm  gỗ 

lầm liền tấm . 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU) 

 

2 

HR120SHL 1.338.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine Yếm 

bàn chia 2 tấm liên kết bằng trụ 

inox. Bàn đi cùng hộc liền. 

 

HR120HL 1.398.000 1200 700 750 

HR140HL 1.586.000 1400 700 750 

3 HR140HM 1.962.000 1400 700 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine. Hộc 

bàn có thể trượt ra vào, yếm gỗ. 
 

(Giá chưa bao gồm kệ CPU)                      

 

III. Module làm việc Royal 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr1200s.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr1200.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr1400.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-go-hr160.html
http://hoaphat.net/ban-hoa-phat-hr1200shl.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-go-hr120hl.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-go-hr140hl.html
http://hoaphat.net/ban-hoa-phat-hr1400hm.html
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1 HRMD01 

 

10.772.000 

 

2810 1420 1100 

Modul 4 chỗ mặt chữ nhật có hộc 

liền đi kèm, vách ngăn gỗ sơn.  

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

2 HRMD02 

 

11.890.000 

 

2820 2420 1100 

Modul 4 chỗ mặt lượn cong có hộc 

liền đi kèm, vách ngăn gỗ sơn.  

(Giá đã bao gồm bàn phím, CPU) 

 

3 HRMD03 

 

6.622.000 

 

2800 1200 1150 

Modul 4 chỗ mặt chữ nhật có hộc 

liền đi kèm, vách ngăn melamine.  

(Giá đã bao gồm bàn phím, CPU) 

 

4 HRMD04 12.180.000 2935 2735 1150 

Modul 4 chỗ, mặt bàn lượn chân sắt, 

có hộc và vách ngăn HP05.  
 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

5 HRMD05 7.342.000 2420 1430 1160 

Modul 4 chỗ, mặt bàn chữ nhật chân 

sắt, vách ngăn HP05. 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd01.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd02.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd03.html
http://hoaphat.net/module-ban-lam-viec-hr-md04.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd05.html
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6 HRMD06 9.138.000 2400 1400 1100 

Modul 4 chỗ, mặt bàn chữ nhật chân 

sắt, vách ngăn kính. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU)  

 

7 

HRMD07H1 5.902.000 2800 1406 1100 
Modul làm việc 4 chỗ khung thép 

tam giác, mặt gỗ Melamine và có 

vách ngăn kính. 
  

(Giá chưa bao gồm hộc treo CPU, 

hệ thống hộp điện) 

 

HRMD07H2 5.493.000 2400 1406 1100 

8 
Hộc treo CPU  

376.000 450 250 530 

Hộc treo CPU sử dụng tôn tấm sơn 

tĩnh điện tạo sự chắc chắn, an toàn 

khi sử dụng.  

 

9 Hệ thống hộp  

điện 

430.000    

Hệ thống máng điện dưới mặt bàn có 

lỗ chờ ổ cắm điện, internet, điện 

thoại.  

10 HRMD08 8.546.000 2800 1406 1100 

Modul làm việc 4 chỗ hộc liền, 

khung thép tam giác, mặt gỗ 

Melamine và có vách ngăn kính trên 

mặt bàn. 

 

11 HRMD09 4.655.000 1400 1406 1150 

Modul làm việc 2 chỗ có hộc liền, 

khung thép tam giác, mặt gỗ 

Melamine. Mặt bàn có vách ngăn và 

kệ để tài liệu. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd06.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd07h1.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd07h2.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd08.html
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd09.html
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12 
HRMD10 

8.912.000 2800 1406 1100 

Modul làm việc 4 chỗ hộc liền, 

khung thép tam giác, mặt gỗ 

Melamine. Modul có vách ngăn kính 

trên mặt bàn. 

 
13 HRBF01 167.000 650 350 18 Bàn phím gỗ  

14 HRC01 280.000 450 260 170 Kệ để CPU gỗ  

15 HRC02 177.000 480 260 230 Kệ CPU tôn di động 

 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/module-ban-hoa-phat-hrmd10.html

